	PHỤ LỤC 

	Mức thu đối với tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển 

hàng hóa xuất nhập khẩu sử dụng lề đường, 

bến bãi tại các cửa khẩu, lối mở

	(Kèm theo Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND, ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh)

	Stt
	 Nội dung/đối tượng thu
	Đơn vị tính
	 Mức thu (đồng)

	I
	 Tại cửa khẩu Thanh Thủy và các lối mở thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy
	 
	 

	1
	Đối với hàng tạm nhập tái xuất
	 
	 

	1.1
	Tại lối mở mốc 238 Lao Chải
	 
	 

	 
	 - Container loại 40Foot (FEU)
	đ/ container
	8.000.000

	 
	 - Container loại 20Foot (FEU)
	đ/ container
	6.000.000

	1.2
	Tại cửa khẩu Thanh Thủy (hàng đông lạnh)
	 
	 

	 
	 - Container loại 40Foot (FEU)
	đ/ container
	4.500.000

	 
	 - Container loại 20Foot (FEU)
	đ/ container
	3.500.000

	2
	Đối với hàng hóa khác
	 
	 

	 
	 - Xe ô tô có trọng tải dưới 5 tấn
	 đ/lần/xe
	100.000

	 
	 - Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn
	 đ/lần/xe
	180.000

	 
	 - Xe ô tô trọng tải trên 10 tấn đến 15 tấn; Container loại 20Foot (FEU)
	đ/lần/xe
	300.000

	 
	 - Xe ô tô có trọng tải từ 15 tấn trở lên; Container loại 40Foot (FEU)
	đ/lần/xe
	450.000

	3
	Đối với xe vận chuyển hành khách (xe chở người) qua cửa khẩu Thanh Thủy
	đ/ghế/lượt
	1.000

	II
	 Tại các cửa khẩu khác
	 
	 

	1
	Đối với hàng tạm nhập tái xuất
	 
	 

	 
	 - Đối với Container loại 40Foot (FEU)
	đ/ container
	4.000.000

	 
	 - Đối với Container loại 20Foot (FEU)
	đ/ container
	3.000.000

	2
	Đối với các hàng hóa khác
	 
	 

	 
	 - Xe ô tô có trọng tải dưới 5 tấn
	 đ/lần/xe
	70.000

	 
	 - Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn
	 đ/lần/xe
	120.000

	 
	 - Xe ô tô có trọng tải trên 10 tấn; xe container
	 đ/lần/xe
	200.000


